
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------o0o------

Họ và tên Giáo viên: Môn học:

Học kỳ:   I Năm học:  Lớp dạy: 

Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :                                     -           Số tiết thực hành: 0 tiết Số tiết lý thuyết : 

Khối lượng còn lại của chương trình :            Số tiết thực hành: 0 tiết Số tiết lý thuyết : 

Từ ngày 02/09/2024

đến ngày 15/12/2024

1 02/09/2024 08/09/2024 3

2 09/09/2024 15/09/2024 3

3 16/09/2024 22/09/2024 3

4 23/09/2024 29/09/2024 3

5 30/09/2024 06/10/2024 3

6 07/10/2024 13/10/2024 3

7 14/10/2024 20/10/2024 3

2

1

9 28/10/2024 03/11/2024 3

10 04/11/2024 10/11/2024 3

11 11/11/2024 17/11/2024 3

12 18/11/2024 24/11/2024 3

13 25/11/2024 01/12/2024 3

14 02/12/2024 08/12/2024 3

15 09/12/2024 15/12/2024 3

------o0o------

KẾ GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG HỒNG CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

T.Tự tuần 

trong HK

Số tiết 

thực hành

Số tiết 

lý thuyết

2024 - 2025

 Chương 2: Cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại.

TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY (Phải ghi đầy đủ, cụ thể 

theo đúng chương trình qui định hiện hành )

 Chương 1: Những khái niệm cơ bản.

23C2-CCK1

45  tiết

0  tiết

Ghi chú: Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch

 Chương 2: Cơ sở lý thuyết cắt gọt kim loại (tt).

 Chương 3: Chất lượng bề mặt chi tiết gia công.

 Chương 4: Độ chính xác gia công.

 Chương 5: Chuẩn.

 Chương 4: Độ chính xác gia công (tt).

 Chương 6: Khoan – Khoét – Doa và Tarô

 Chương 6: Phương pháp Mài 

 Chương 6: Các phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hóa

 Chương 6: Các phương pháp gia công bằng điện vật lý và điện hóa

 Chương 6: Phương pháp Tiện

 Chương 6: Phương pháp Phay - Bào – Xọc

 Chương 6: Các phương pháp gia công chuẩn bị phôi

8 21/10/2024 27/10/2024
 Chương 5: Chuẩn.

Kiểm tra 



Vũ Đức Pháp

P.TRƯỞNG KHOA

Ngày  29  tháng  08 năm 2024

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁO VIÊN

Trần Đình Khải Trương Thị Phương Hồng



1 02/09/24 08/09/24

2 09/09/24 15/09/24

3 16/09/24 22/09/24

4 23/09/24 29/09/24

5 30/09/24 06/10/24

6 07/10/24 13/10/24

7 14/10/24 20/10/24

8 21/10/24 27/10/24

9 28/10/24 03/11/24

10 04/11/24 10/11/24

11 11/11/24 17/11/24

12 18/11/24 24/11/24

13 25/11/24 01/12/24

14 02/12/24 08/12/24

15 09/12/24 15/12/24

16 16/12/24 22/12/24

17 23/12/24 29/12/24

18 30/12/24 05/01/25




